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-------o0o--------- 

TT Họ tên – Pháp danh 
Năm và nơi 

sinh 
Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1  
Phan Tuyết Cường 

(Thích Đồng Phương) 

18/7/1992 

Hồ Chí Minh 

04/7/2017 chùa Vĩnh An, xã An Thới, 

huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre 

chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 
TCK3 

2  
Nguyễn Trung Trực 

( Thích Đồng Nghĩa) 

11/02/1982 

Bến Tre 

13/3/2017 chùa Vĩnh An, xã An Thới, Mỏ 

Cày Nam, Bến Tre 

210 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 
// 

3  
Trần Thanh Hoan 

( Thích Minh Đức) 

20/6/1997 

Bến Tre 

15/12/2015 chùa Liên Trì Sơn Hòa, Châu 

Thành, Bến Tre 

325, ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

4  
Nguyễn Nhân Đức 

( Thích Minh Đức) 

02/12/1989 

Hồ Chí Minh 
07/4/2015 Quan Âm Cổ Tự, P4, Tp Cà Mau 

ấp Bàu Điền, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, 

Tp Hồ Chí Minh 
 

5  
Trần Văn Vũ Linh 

( Thích Thiện Phương) 

1991 

Trà Vinh 

14/11/2016 chùa Hậu Tây An, Càng Long, 

Trà Vinh 

ấp Hòa Lạc  C, xã Lương Hòa A, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh 
 

6  
Nguyễn Lưu Giang 

( Thích Tấn Thanh) 

21/4/1988 

Bến Tre 

04/4/2016 TX Ngọc Thuận, Mỹ Thạnh An, 

Tp Bến Tre 

ấp 12, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 
 

7  
Nguyễn Văn Nuôi Em 

( Thích Nhuận Yên) 

1969 

Bến Tre 

08/12/2014 chùa Phật Đà, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 
434/PK xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

8  
Ngô Thượng Tứ 

( Thích Trung Hải) 

24/3/1986 

Bến Tre 

29/8/2016 chùa Phật Nhựt, Châu Thành, 

Bến Tre 

ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

9  
Sam Thanh Tuấn 

( Thích Giác Tú) 

23/10/1983 

Hồ Chí Minh 

19/8/2016 chùa Liên Sơn, Nhơn Thạnh, Tp 

Bến Tre 

201/16 Dương Bá Trạc, P1, quận 8, Tp Hồ Chí 

Minh 
// 

10  
Huỳnh Trần Duy Thái 

( Thích Minh Tâm) 

26/7/1993 

Bến Tre 

10/12/2015 chùa Liên Trì, Sơn Hòa, Châu 

Thành, Bến Tre 

ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 



11  
Nguyễn Tấn Cường 

( Thích Minh Thanh) 

20/6/1982 

Bến Tre 

10/12/2015 chùa Liên Trì, Sơn Hòa, Châu 

Thành, Bến Tre 

ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

12  
Nguyễn Trọng Nhân 

( Thích Viên Đức) 

19/8/1996 

Bến Tre 

15/7/2016 chùa An Linh, Vĩnh An, Ba Tri, 

Bến Tre 

ấp Suối Cả, xã Giao Long, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 
// 

13  
Cao Minh Tuấn 

( Thích Huệ  Chơn) 

07/11/1977 

Bến Tre 

11/4/2015 chùa Huệ Linh, Châu Hòa, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 
// 

14  
Võ Văn Ngộ 

( Thích Thánh Hỷ) 

20/3/1993 

Bến Tre 

12/01/2017 chùa Bửu Phước, Châu Thành,  

Bến Tre 

333A1 Bình Khởi, phường 6, Tp Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 
// 

15  
Phan Văn Hoàng 

( Thích Minh Hoàng) 

10/111991 

Long An 
07/4/2015 Quan Âm Cổ Tự, P4, Tp Cà Mau 

ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 
// 

16  
Phạm Minh Trọng 

( Thích Quãng  Nghiêm) 

11/02/1999 

Bến Tre 

08/4/2017 chùa Hiếu Huệ, Tân Thanh, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 
// 

17  
Nguyễn Đăng Hoàng 

( Thích Trí Đăng) 

18/12/1998 

Lâm Đồng 

11/01/2013 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

Xã Đức Thành, huyện Hoài Đức, tỉnh Lâm 

Đồng 
// 

18  
Võ Như Tòng 

( Thích Trí Khải) 

06/02/1995 

Quảng Tri 

21/01/2014 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 
Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị // 

19  
Dương Hoàn Ngân 

( Thích Thiện Bình) 

04/10/1996 

Long An 

17/8/2016 chùa Hư Không, khu 3, Ô 2, Thủ 

Thừa, Long An 

84 A, ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 
 

20  
Trần Trương Thanh Vinh 

( Thích Quãng Tịnh) 

05/01/1998 

Cần Thơ 

08/5/2017 chùa Bửu Quang, Tân Bình, Mỏ 

Cày Bắc, Bến Tre 

Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô 

Môn, Tp Cần Thơ 
// 

21  
Lê Xuân Hùng 

( Thích Thánh An) 

10/8/1993 

Quảng Trị 

30/11/2015 chùa Bửu Phước, Châu Thành,  

Bến Tre 

ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre 
// 

22  
Phạm Thanh Hiền 

( Thích trung Hiếu) 

14/11/1996 

An Giang 

08/4/2017 chùa Phật Quang, An Bình Tây, 

Ba Tri, Bến Tre 

ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 
// 

23  
Lê Nông Thành Yên 

( Thích Minh Nghiêm) 

22/8/1995 

Khánh Hòa 

12/12/2014 chùa Long Thanh, Thủ Thừa, 

Long An 

Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, Tx Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 
// 

24  
Trang Văn Đồng 

(Thích Minh Phục) 

06/8/1994 

Sóc Trăng 

19/5/2004 Tịnh xá Ngọc Liên, xã Thanh 

Quới, h. Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 

Tịnh xá Ngọc Liên, xã Thanh Quới, h. Vĩnh 

Thạnh, Cần Thơ 
 

25  
Nguyễn Duy Tân 

( Thích  Thuận Tấn ) 

03/4/1999 

Bến Tre 

10/11/2016 chùa Hòa Nam, Phú Ngãi, Ba 

Tri, Bến Tre 
015/PK xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

26  
Nguyễn Vương Linh 

(Thích Minh Khánh) 

19/10/1998 

Cần Thơ 

12/12/2014 Tịnh xá Ngọc Liên, xã Thanh 

Quới, h. Vĩnh Thạnh,  Thành phố Cần Thơ 

Tịnh xá Ngọc Liên, xã Thanh Quới, h. Vĩnh 

Thạnh, Cần Thơ 
// 



27  
Lê Văn Cường 

( Thích Trung Hậu ) 

26/01/1992 

Hồ Chí Minh 

06/04/2017 chùa Huệ Năng, An Bình Tây, 

Ba Tri, Bến Tre 
97/3 A, Âu Cơ, P 9, quận Tân Bình, Tp. HCM Ba Tri 

28  
Trần Văn Thanh 

( Thích Đức Huệ) 

20/10/1955 

Bến Tre 

15/10/2016 chùa Linh Phước, Ba Tri, Bến 

Tre 
376/PK, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

// 

 

29  
Nguyễn Thanh Sơn 

(Thích Trung Sang) 

02/10/1978 

Bến Tre 

28/8/2015 chùa Long An, xã Phương Bình,  

Long Mỹ, Hậu Giang 
Xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

30  
Trần Văn Ninh 

(Thích Trung Trí) 

28/7/1997 

Bến Tre 

28/8/2015 chùa Long An, xã Phương Bình,  

Long Mỹ, Hậu Giang 
Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

31  
Lê Nguyễn Hoàng Nam 

( Thích Minh Phúc ) 

11/9/2000 

Sóc Trăng 

15/4/2004 chùa Hưng Phước, Quận 3, Hồ 

Chí Minh 

166/28 F Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, Tp Hồ 

Chí Minh 
Bình Đại 

32  
Huỳnh Ngọc Minh 

(Thích Thánh Quang) 

20/5/1996 

Đồng Nai 

17/11/2010 chùa Hưng phước, quận 3, Hồ 

Chí Minh 

Chùa Hưng Lâm, xã Giao Long, Châu Thành, 

Bến  Tre 
 

33  
Lê Hùng Cường 

( Thích Trí Bình ) 

07/9/1994 

Bến Tre 

06/3/2016 chùa Hưng Phước, Quận 3, Hồ 

Chí Minh 

ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 
// 

34  
Trần  Hoàng Lẫm 

( Thích Trí Bảo) 

25/3/1982 

Bến Tre 

02/02/2017 chùa Hưng Phước, Quận 3, Hồ 

Chí Minh 

35/1 ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

35  
Ngô Văn Cao 

( Thích Phước  Nhẫn) 

1962 

Tiền Giang 

15/7/2015 chùa Tân Linh, xã Thạnh Phước, 

Bình Đại, Bến Tre 

Xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông  tỉnh 

Tiền Giang 
// 

36  
Lê Văn Quyền 

( Thích Phước Hoàng ) 

30/7/1999 

TT Huế 

12/9/2015 chùa Vạn Phước, TT Bình Đại, 

Bình Đại, Bến Tre 

TT Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
// 

37  
Nguyễn Thanh Lâm 

( Thích Phước Sáng ) 

24/01/2000 

TT Huế 

12/9/2015 chùa Vạn Phước, TT Bình Đại, 

Bình Đại, Bến Tre 

TT Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
// 

38  
Nguyễn Trí Dũng 

(Thích Đạo Hiền) 

15/6/1968 

Cần Thơ 

15/8/2015 chùa Liên Hoa, quận 11, Tp Hồ 

Chí Minh 

73/5/ ấp Ta6nb An, Phong Hòa, Lai Vung, 

Tỉnh đồng Tháp 
Bến Tre 

39  
Nguyễn Lê Hoàn 

( Thích Quảng Tuệ ) 

01/4/1965 

Hồ Chí Minh 

01/02/2017 chùa Viên Quang, Bình Phú, TP 

Bến Tre 

951 Nguyễn Trãi, Phường 14, quận 5, Tp Hồ 

Chí Minh 
// 

40  
Lâm Minh Triết 

(Thích Phước Hiền) 

30/5/1987 

Khánh Hòa 

15/8/2015 chùa Liên Hoa, quận 11, Tp Hồ 

Chí Minh 

Lô 11c, kp2, Phưo72ng 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 
// 

41  
Hồ Huỳnh Chánh 

( Thích Trung Định ) 

11/3/1977 

Tiền Giang 

11/3/2017 chùa Phước Lâm, Phú Hưng, Tp 

Bến Tre 

Ấp Kim Liên, xã Long Hòa, TX Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang 
// 

42  
Trần Minh Hiệp 

(Thích Thanh Toàn) 

21/11/1990 

Cần Thơ 

26/02/2015 chùa Long Thạnh, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An 

26/15 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
// 

43  
Hồ Văn Điều 

(Thích Giác Hồ) 

01/01/1979 

Cần Thơ 

Chùa Quang Minh, xã Phú Phụng, huyện 

Chợ Lách, Bến Tre 

Chùa Quang Minh, xã Phú Phụng, huyện Chợ 

Lách, Bến Tre 
Chợ Lách 



44  
Nguyễn Minh Nhân 

(Thích Minh Hiện) 

27/7/1991 

Vũng Tàu 

11/8/2015 chùa Quốc Ân, xã  Hòa Nghĩa, 

Chợ Lách, Bến Tre 
428/19, xã  Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre // 

45  
Trần Trung Phối 

(Thích Bảo Nguyên) 

20/5/1994 

Trà Vinh 

15/5/2016 chùa Phước Hòa, xã Tân Lợi 

Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre 

Minh thuận B, TT Cầu Ngang, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh 
Giồng Trôm 

46  
Hà Thanh Cường 

(Thích Bảo Lộc) 

01/11/1990 

Bến Tre 

15/4/2016 chùa Phước Hòa, xã Tân Lợi 

Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre 

Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre 
// 

47  
Võ Thành Trung 

(Thích Bảo Luân) 

25/10/1999 

Bến Tre 

09/9/2019 chùa Phước Hòa, xã Tân Lợi 

Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre 
ấp 6, xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre // 

48  
Lê Văn Tuấn 

(Thích Giác Hạnh) 

27/8/2000 

Bến Tre 

15/4/2016 chùa Linh Châu, xã Châu Hòa, 

Giồng Trôm , Bến Tre 

280 ấp 7, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, 

Bến Tre 
// 

49  
Lê Thế Thắng 

(Thích Trung Chánh) 

20/11/1986 

Thái Bình 

15/10/2015 chùa Sơn Bửu, Tp Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

524 Bình Giã, P Nguyễn An Ninh, Tp Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
// 

50  
Lê Đình Chinh 

(Thích Tịnh Minh) 

15/71959 

Tiền Giang 

15/7/2014 chùa Hội Phước, xã Tân Thạch, 

huyện Châu Thành, Bến Tre 

ấp 10, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 
Châu Thành 

51  
Bùi Văn Xuân Doản 

(Thích Huệ Xuân) 

18/9/1987 

Long An 

15/3/2017 chùa Hội Phước, Mỏ Cày Nam, 

Bến Tre 

180 A, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 
Mỏ Cày Nam 

52  
Nguyễn Lê Hoàng Duy 

(Thích Trung Phước Duyên) 

05/7/1998 

Hồ Chí Minh 

21/10/2014 chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, 

huyện Bình Đại, Bến Tre 

chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, 

Bến Tre 
// 

53  
Thái Văn Thiện 

(Thích Long Đức) 

30/10/1995 

Bến Tre 

14/5/2016 chùa Viên Minh, xã Thành thới B, 

Mỏ Cày Nam, Bến Tre 

ấp An Lộc, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 
// 

54  
Nguyễn Hoàng Anh 

(Thích Tâm Pháp) 

12/5/1992 

Khánh Hòa 

08/4/2011 chùa Thanh Long, TT Tấn Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

Đội 8, thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
Bình Phước 

55  
Đoàn Văn Vinh 

( Thích Như Hạnh) 

19/7/1977 

Tây Ninh 

27/02/2016 chùa Thanh Nghiêm, Bù Đốp, 

Bình Phước 

ấp Tân Hội, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 
// 

56  
Nguyễn Văn Tính 

( Thích Đức Quang ) 

1987 

Bến Tre 

27/9/2014 chùa Thanh Long, Đồng Phú, 

Bình Phước 

Tổ 13, ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 
// 

57  
Ngô Văn Hồng 

( Thích Đức Tiến ) 

1971 

Tiền Giang 

26/4/2016 chùa Hội Phước, Châu Thành, 

Tiền Giang 

Xã Dưỡng Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 
Tiền Giang 

58  
Phạm Hữu Duy 

( Thích Năng Tâm ) 

23/4/1993 

Tiền Giang 
19/6/2014 chùa Kỳ Viên, Cái Bè, Tiền Giang 

Chùa Kỳ Viên, số 10, Khu III, TT Cái Bè, 

Huyện Cái Bè, tỉnh Tiềng Giang 
// 

59  
Nguyễn Út Tâm 

( Thích Lệ Tánh ) 

17/02/1985 

Vĩnh Long 
11/6/2016 chùa Phước Khánh, Cái Bè, Tiền 

Giang 

ấp Hòa Quý, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 
// 

60  Võ Viết Tâm 06/5/1998 19/6/2010 chùa Hà Lâm, Lâm Hà, tỉnh Lâm Thạch Tân, Tân Hà, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 



(Thích Trí Tuệ) Lâm Đồng Đồng 

61  
Huỳnh Kim Long 

( Thích Đức Thanh ) 

01/6/1975 

Trà Vinh 

09/7/2014 chùa Phước Linh, Tam Bình, 

Vĩnh Long 

ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh 

Trà Vinh 
Vĩnh Long 

62  
Phan Văn Chương 

(Thích Nhuận Tín) 

11/02/1989 

Bình Định 

24/11/2016 chùa Phước Quang, huyện Sông 

Cầu, tỉnh Phú Yên 
Nhơn Châu, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Phú Yên 

63  
Phạm Văn Tốt 

( Thích Trí Tưởng ) 

10/7/1981 

Bến Tre 

17/5/2015 Quan Âm Cổ Tự, P. 4, Tp Cà 

Mau, Cà Mau 

ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 
Cà Mau 

 

 

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA DI NĂM 2020 

-------o0o--------- 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1  
Nguyễn Quốc Dương 

(Thích Thiện Tấn) 

13/9/1992 

Trà Vinh 

24/01/2018 chùa Kim Long, xã Vĩnh 

Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre 
TCK3 

2  
Trần Trọng Nhân 

(Thích Viên Trí) 

28/3/1999 

Ba Tri 

28/6/2019 chùa Long Khánh, xã An Bình 

Tây, Ba Tri, Bến Tre 
Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Ba Tri 

3  
Lê Tấn Đạt 

(Thích Minh Tiến) 

12/2/2003 

Ba Tri 

26/4/2015 chùa Khải Tường, TT Ba Tri, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 
ấp 1, TT Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

4  
Hồ Thanh Tú 

(Thích Thuận Phương) 

19/9/1997 

Ba Tri 

28/4/2015 chùa Linh phước, xã Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, Bến Tre 
Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

5  
Trần Công Hiến 

(Thích Đức Thiện) 

17/3/2000 

Bến Tre 

15/4/2018 chùa Linh phước, xã Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, Bến Tre 
Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre // 

6  
Hoàng Phú Sảm 

(Thích Thiện Nhân 

06/12/1986 

Hải Phòng  

30/9/2017 Thích Ca Tu Viện, xã An Đức, 

Ba Tri, Bến Tre 

Phường Hải Hòa, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh 
// 

7  
Nguyễn Văn Quốc 

(Thích Nhựt Trọng) 

29/01/2000 

Ba Tri 

08/12/2017 chùa Bửu Sơn, xã An Thủy, Ba 

tri, Bến Tre 
Xã An Thủy, Ba tri, Bến Tre // 

8  
Phạm Chí Hải 

(Thích Viên Trung) 

12/5/1997 

Ba Tri 

21/11/2018 chùa Long Phước, xã An đức, 

huyện Ba Tri, Bến Tre 
Xã An đức, huyện Ba Tri, Bến Tre // 

9  
Nguyễn Trung Hiếu 

(Thích Minh Hòa) 

27/4/1996 

Bình Đại 

15/4/2018  chùa Bửu Tháp, xã Vang quới 

Tây, huyện Bình Đại, Bến Tre 
Xã Vang quới Tây, huyện Bình Đại, Bến Tre Bình Đại 

10  
Huỳnh Văn Phi 

(Thích Minh Phúc) 

10/4/1990 

Bình Đại 

28/02/2019 chùa Vinh Thọ, xã Vang quới 

Tây, huyện Bình Đại, Bến Tre 
Xã Vang quới Tây, huyện Bình Đại, Bến Tre // 

11  Nguyễn Nhật Trường Thịnh 19/9/2004 06/3/2019 chùa Phú Thọ, xã Phú Thuận, Xã Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre // 



(Thích Minh Thành) Bình Đại Bình Đại, Bến Tre 

12  
Võ Thanh Bình 

( Thích Đức Tỉnh) 

18/12/1985 

Đồng Tháp 

17/7/2014 chùa Phước Lộc, xã Đại Hòa 

Lộc, Bình Đại, B Tre 
Xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp // 

13  
Trần Nguyên 

(Thích Trí Phú) 

02/8/2014 

Cà Mau 

10/5/2017 chùa Hưng Phước, phường 11, 

quận 3, Tp Hồ Chí Minh 
Xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu // 

14  
Vũ Gia Định 

(Hạnh Phúc) 

15/8/1995 

Hưng Yên 

Chùa Đại Hạnh, phường 11, quận 3, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 
// 

15  
Hồ Văn Sơn 

(Thích Thiên Đạo) 

24/10/1962 

Tiền Giang 

26/4/2017 chùa Phật Bửu Phóng Quang, p7, 

Tp Bến Tre. B Tre 

ấp Kinh À, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiến Giang  
Bến Tre 

16  
Phan Quang Lành 

( Thích Quảng Thiện) 

01/01/1973 

Tiền Giang 

05/5/2019 chùa Phụng Sơn, phường 2, quận 

11, Tp Hồ Chí Minh 

Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước  
// 

17  
Lê Văn Toàn 

( Thích Tấn Hòa) 

05/6/1963 

Giồng Trôm 

07/01/2019 Tịnh xá Ngọc Thuận, xã Mỹ 

Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

94E, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh, An, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
// 

18  
Võ Văn Đời 

(Thích Long Minh) 

10/11/1968 

Châu Thành 

05/4/2018 Chùa Tân Long, xã Tân Thạch, 

huyện Châu Thành, Bến Tre 

Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre 
Châu Thành 

19  
Lê Hoàng Khánh Linh 

(Thích Xuân Hiển) 

13/5/1998 

Tiền Giang 

19/02/2019 chùa Linh phước, xã Phú An 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Xã Tân Tây, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang // 

20  
Nguyễn Văn Rỏng 

(Thích Xuân Thắng) 

11/11/1987 

Tiền Giang 

19/02/2019 chùa Linh phước, xã Phú An 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 
// 

21  
Hồ Văn Tâm 

( Thích Long Hòa) 

20/10/1974 

Bến Tre 

05/4/2018 Chùa Tân Long, xã Tân Thạch, 

huyện Châu Thành, Bến Tre 

ấp 3, Xã  Phong Nẫm, huyện Giồng trôm, tỉnh 

Bến Tre 
// 

22  
Nguyễn Văn Lượm 

(Thích Minh Tánh) 

10/01/1959 

Chợ Lách 

06/8/2018 Tịnh xá Ngọc Thành, TT Chợ 

Lách, H Chợ Lách, BT 

Bình An B, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến Tre 
Chợ Lách 

23  
Trần Minh Hiền 

( Thích Minh Hiền) 

12/9/1977 

Bến Tre 

25/6/2018 chùa Bửu Minh, xã Phú Sơn, 

huyện Chợ Lách, BT 

521B , ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
// 

24  
Nguyễn Văn Hùng 

(Thích Minh Tâm) 

1978 

Chợ Lách 

09/10/2017 Tịnh xá Ngọc Thành, TT Chợ 

Lách, H Chợ Lách, BT 

Tịnh xá Ngọc Thành, TT Chợ Lách, H Chợ 

Lách, BT 
// 

25  
Trần Hải Quan 

(Thích Trung An) 

05/7/1993 

Long An 

15/10/2018 chùa Sơn Bửu, 114 Hạ Long, 

F2, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

ấp Mương Chài, xã Phước Lại, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 
Giồng Trôm 

26  
Lê Văn Út Dứt 

(Thích Quảng Thiện) 

18/7/1978  

Bến Tre 

15/6/2017 chùa Hiếu Huệ, xã Tân Thanh, 

huyện Giồng Trôm, Bến Tre 

ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 
// 

27  
Hồ Thoại Anh 

(Thích Như Đức) 

16/8/1993 

An Giang 

03/5/2018 chùa Bửu Lâm, xã Thuận Điền, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

Ấp Tân Hiệp B,  TT Óc Eo, huyện thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 
// 

28  Huỳnh Nhật Anh 08/8/2001 29/6/2017 chùa Phú Long, xã Phú Mỹ, Mỏ ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ, Mỏ Cày Bắc, Bến Mỏ Cày Bắc 



(Thích Trí Tánh) Bến Tre Cày Bắc, Bến Tre Tre 

29  
Nguyễn Vinh Long 

(Thích Đồng Thành) 

10/8/1999 

Quảng Trị 

19/02/2019 chùa Văn Thánh, F22, quận 

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 

Xã Trie65ui Long, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị 
Mỏ Cày Nam 

30  
Man Thanh Phát 

(Thích Đồng Tín) 

28/7/2002 

Bình Định 

10/9/2017 Tổ Đình Minh Tịnh, phường 

Hàm Nghi, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Xã Phước Quang, huyện Tuy phước, tỉnh Bình 

Định  
// 

31  
Võ Ngọc Minh Huy 

(Thích Hải Hoàng) 

05/12/1991 

Tiền Giang 

06/3/2019 Chùa Lương Viên, xã Lương 

Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

206/7A Đoàn Thị Nghiệp, F5, Tp Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 
// 

32  
Nguyễn Văn Điền 

(Thích Hải Phúc) 

01/01/1989  

Tiền Giang 

06/2/2018 chùa Lương Viên, xã Lương 

Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

ấp Bình, xã  Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiến Giang  
// 

33  
Nguyễn Duy Bách 

(Thích Huệ Tùng) 

11/02/1993 

Tiền Giang 

02/10/2018 chùa Liên Hoa, xã Tân Tây, 

huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

KP4, TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang 
// 

34  
Trần Thanh Luân 

(Thích Hải Pháp) 

21/10/2005 

Tiền Giang 

19/02/2019 chùa Vĩnh An, xã An thới, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa, Lạc, huyện 

chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  
// 

35  
Vỏ Anh Khang 

(Thích Long Hoa) 

05/10/2000 

Bến Tre 

19/9/2018 chùa Viên Minh, Thành Thới B, 

Mỏ Cày Nam, Bến Tre 
Xã Thành Thới B, Mỏ Cày Nam, Bến Tre // 

36  
Lê Minh Vương 

(Thích Quảng Tâm) 

21/01/1981 

Hồ Chí Minh 

21/12/2018 chùa Hưng Thạnh, F9, quận Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 

45/6 đường 100 Bình Thới, F14, quận 11, Tp 

Hồ Chí Minh 
Thạnh Phú 

37  
Nguyễn Văn Trầm 

(Thích Quảng Thuận) 

14/8/1983 

Bến Tre 

15/01/2019 chùa Phú Bửu, xã Phú Khánh, 

Thạnh Phú, Bến Tre 

ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến 

Tre 
// 

38  
Nguyễn Văn Lợi 

(Thích Trí Bổn) 

23/12/2001  

Bình Thuận 

19/02/2016 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Hòa Thắng, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Lâm Đồng 

39  
Dương Hữu Trí 

(Thích Trí Thành) 

11/01/1999 

Lâm Đồng 

15/4/2004 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ngọc sơn 3, Phú Sơn, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng // 

40  
Võ Rô Bin 

(Thích Nguyên Thuần) 

10/12/1995 

Thừa Thiên Huế 

08/12/2017 chùa Hương Yên, xã Ninh Gia, 

huyện Đức Trọng, LĐ 

Thôn Ninh Thiện, , xã Ninh Gia, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng  
// 

41  
Lê Thành Nhật 

(Thích Trí Nguyệt) 

28/02/2003 

Lâm Đồng  

17/5/2016 chùa Hà Lâm, Tân Hà, Lâm Hà, 

Lâm Đồng 

Thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng  
// 

42  
Đào Văn Hiệp 

(Thích Đức Minh) 

28/8/2000 

Tiền Giang 

03/10/2016 chùa Phước Hội, xã Mỹ Hội, 

huyện Cái Bè, Tiền Giang 

ấp 5, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 
Tiền Giang 

43  
Võ Thanh phong 

(Thích Huệ Đăng) 

18/5/1997 

Tiền Giang 

7/5/2018 chùa Liên Hoa, xã Tân Tây, huyện 

Gò Công Đông, Tiền Giang 

ấp 5, xã Gia thuận, huyện Gò Công Đông, Tiền 

Giang 
// 

44  
Lưu Văn Út 

(Thích Thiên Phúc) 

10/02/1985 

Tiền Giang 

14/5/2018 chùa Linh sơn, TT Vĩnh Bình, h  

Gò Công Tây, Tiền Giang 

KP1, TT Vĩnh Bình, h  Gò Công Tây, Tiền 

Giang 
// 

45  Dương Quốc Đạt 11/01/1991 21/7/2019 Niệm Phật đường Thiên Sơn, xã Thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Bình Phước 



(Thích Tâm Đức) Bình Phước Phú Nghĩa, H Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Đăng, tỉnh Bình Phước  

46  
Phan Minh Trí 

(Thích Minh Trí) 

29/01/1997 

Hồ Chí Minh 

19/02/2016 chùa Bảo tạng, xã Lợi An, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

443/37 Diện Biên Phủ, phường 3, quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh  
Cà Mau 

47  
Nguyễn Hoàng Vũ 

(Thích Minh Vũ) 

25/5/1995 

Bến Tre 

18/02/2016 chùa Bảo tạng, xã Lợi An, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 
// 

 

DANH SÁCH GIỚI TỬTHỌ GIỚI TỲ KHEO NI  NĂM 2020 
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TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1.  
Phan Thị Mỹ Hạnh 

( TN Diệu Tịnh) 

20/10/1965 

Bến Tre 

18/5/2015 chùa Mỹ Thành, Mỹ Nhơn, Ba 

Tri, Bến Tre 
Xã Tân Xuân, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre TCK3 

2.  
Bùi Thị Kim Liên 

( TN Huệ Liên) 

07/01/1995 

Hậu Giang 

07/4/2014 Sắc tứ  Quan Âm Cổ Tự, P4, Tp 

Cà Mau 
Hiệp Thành, TX Ngà Bảy, tỉnh Hậu Giang 

// 

 

3.  
Đinh Thị Tố Như 

( TNHuệ Như) 

30/01/1996 

An Giang 

15/4/2013 Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự, TP Cà 

Mau 

Phú Hòa, Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 

// 

 

4.  
Đâu Thị Thân 

( TN Diệu An) 

16/02/1990  

Nghệ An 

12/7/2014 chùa Mỹ Thành, Mỹ Nhơn, Ba 

Tri, Bến Tre 

chùa Mỹ Thành, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, 

tỉnh  Bến Tre 
// 

5.  
Mai Ngọc Hà 

( TN Phúc Hảo) 

03/6/1975 

Bến Tre 

13/4/2015 chùa Long Phú, Mỏ Cày Bắc, Bến 

Tre 

Xã Bàu Hàm II, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 
// 

6.  
Võ Thị Thu Oanh 

( TN Xuân Ngọc ) 

15/3/1984 

Bến Tre 

14/12/2014 chùa Từ Huệ, Tam Phước, Châu 

Thành, Bến Tre 

Xã An ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 

Tre 
// 

7.  
Phan Thị Kim Chi 

( TN Chánh Hạnh) 

14/02/1980 

Bến Tre 

19/9/2014 chùa Hội Tôn,  Quới Sơn, huyện 

Châu Thành, Bến Tre 

78/23/6 đường số 59, P. 14, quận Gò Vấp, Tp. 

HCM 
// 

8.  
Lê Nguyễn Phương Thảo 

( TN Long Phước) 

20/3/1992 

Long An 

08/3/2014 chùa Giác Hoa, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

150/5, ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An 
// 

9.  
Huỳnh Kim Hòa 

( TN Thiên Mỹ 

15/01/1980 

Bến Tre 

08/5/2014 chùa Từ Huệ, Tam Phước, Châu 

Thành, Bến Tre  

107, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, Tp Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 
// 

10.  
Nguyễn Ngọc Trinh 

( TN Thắng Tâm) 

25/9/1984 

Vĩnh Long 

29/5/2015 Tu viện Sơn Thắng, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

420/29, Khóm 1, TT Long Hồ, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
// 

11.  
Võ Thị Kim Hồng 

( TN Hạnh Ngọc) 

08/9/1982 

Tiềng Giang 

15/7/2014 chùa Phước Lâm, Giồng Trôm, 

Bến Tre 

ấp 4, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 
Giồng Trôm 

12.  
Huỳnh Thị Hoàng Yến 

( TN Nhật Phước ) 

12/10/1993 

Long An 

19/6/2013 Tịnh thất Pháp Hỷ, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 

Nhơn Thạnh Trung, Tp Tân An, tỉnh Long 

An 
Mỏ Cày Bắc 



13.  
Phan Thị The 

(Thích nữ Phúc Thảo) 

01/01/1967 

Bến Tre 

14/04/2015 chùa Long Phú, Tân Phú Tây,  

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

Chùa  Long Phú, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
// 

14.  
Nguyễn Thị Hương 

( TN Diệu Giác ) 

15/9/1966 

Bến Tre 

01/6/2015 chùa Long Bình, xã Tân Thành 

Bình, Mỏ Cày Bắc, BT 

Chùa Long Bình, xã Tân Thành Bình, huyện 

Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
// 

15.  
Huỳnh Thị Xô 

(Thích nữ Phúc Tâm) 

02/10/1992 

Đăk LăK 

14/04/2015 chùa Long Phú, Tân Phú Tây, 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

Chùa Long Phú, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
// 

16.  
Tăng Diệu Linh 

( TN Diệu An) 

27/5/1970 

Bến Tre 

10/01/2015 chùa Thới Lai, Hương Mỹ, Mỏ 

Cày Nam, Bến Tre 

65 ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 
Mỏ Cày Nam 

17.  
Trương Thị Xuân 

( TN Tuệ Quán) 

05/3/1960 

Quảng Bình 

08/02/2012 chùa A Dục Vương, Tp Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

48/60 B Hồ Biểu Chánh, P11, quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM 
// 

18.  
Nguyễn Thị Bé Minh 

( TN Huệ Thảo) 

20/7/1997 

Bến Tre 

28/7/2014 Chùa Pháp Quang, Phước Hiệp, 

Mỏ Cày Nam, BT 

Chùa Pháp Quang, xã Phước Hiệp, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 
// 

19.  
Nguyễn Thị Thẩm Thúy Hằng 

(TN Giới Liên) 

15/5/1987 

Quảng Ngãi 

15/7/2010 Thiền viện Phước Sơn, xã Nam 

Cát Tiên,huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

 Phước Thuận, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi  
Đồng Nai 

20.  
Phạm Thị Thu Phương 

(TN Liên Nhi) 

25/12/1997 

Đắk Lắk 

15/9/2014 Tịnh xá Ngọc Thành, quận Thủ 

Đức, Tp Hồ Chí Minh 

Tổ dân phố 7, P Khánh Xuân, Tp Buôn Ma 

thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Đắk Lắk 

21.  
Nguyễn Thị Tuyết Nga 

( TN Nhuận Huyền ) 

27/01/1997 

TT Huế 

18/02/2014 Tịnh thất Diệu Âm , Đức Trọng, 

Lâm, Đồng 

Xã Vinh Hưng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 
Lâm Đồng 

22.  
Nguyễn Thị Phượng 

( TN Nhuận Hiếu ) 

26/7/1995 

Đồng Nai 

18/02/2014 Tịnh thất Diệu Âm , Đức Trọng, 

Lâm, Đồng 

57, tổ 5, ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 
// 

23.  
Trương Thị Duyên Ngọc 

(TN Minh Quang) 

24/5/1992 

Hồ Chí Minh 

19/02/2010 chùa Hương Sen, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

63/KP3, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp 

Hồ Chí Minh  
// 

24.  
Lê Thanh Thảo 

( TN Quảng Huyền ) 

09/8/1985 

Hồ Chí Minh 

15/10/2011 Thanh Tịnh Đạo Tràng, Tân 

Thành, BR- Vùng Tàu 

193/11 Lê Quang Sung, P6, Quận 6, Tp Hồ 

Chí Minh 
// 

 

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI THỨC XOA MANANI NĂM 2020 

-------o0o--------- 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1.  
Lê Thị Yến Thùy 

( TN Thiên Hạnh) 

19/9/1981 

Bến Tre 
15/9/2015 chùa Từ Ân, Châu Thành, Bến Tre 

Chùa Từ Ân, xã Tiên Thủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
TCK3 

2.  
Nguyễn Ngọc  Phương Thùy 

( TN Năng Tuệ ) 

31/8/1990 

Tiền Giang 

15/4/2017 chùa Bửu Thành,, Châu Thành, 

Bến Tre 

132 ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 
// 

3.  Hồ Thị Hiền 04/9/1986 04/12/2016 chùa Tiên Đài, Tiên Thủy, Châu Chùa Tiên Đài, xã Tiên Thủy, huyện Châu // 



( TN Diệu Thảo) Bến Tre Thành, Bến Tre Thành, tỉnh Bến Tre 

4.  
Nguyễn Thị Thu Loan 

( TN Giác Hạnh) 

27/4/1989 

Lâm Đồng 

19/9/2015 Tu viện Nguyên Chiếu, , Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

Xã Phước Cát I, huyệt Cát Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng 
// 

5.  
Huỳnh Thị Ngọc Dung 

(TN Nhuận Viên) 

09/7/1970 

Long An 
11/01/2016 chùa Linh Sơn, xã Hưng Khánh Trung 

B, huyện Chợ lách, tỉnh Bến Tre 
xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ lách, 

tỉnh Bến Tre 
// 

6.  
Nguyễn Thị Cẩm Tú 

( TN Năng Nhàn ) 

16/10/1997  

Bến Tre 

10/8/2015 chùa Bửu Thành, Châu Thành, 

Bến Tre  

chùa Bửu Thành, ấp Chợ, xã Thành Triệu, 

huyện Châu Thành, Bến Tre 
Châu Thành 

7.  
Đoàn Thị Thanh Tuyền 

( TN Trung Hậu ) 

17/10/1980 

Bến Tre 

02/02/2017 chùa Vạn Phước, Thị trấn Châu 

Thành, Bến Tre 

Chùa Vạn Phước, KP 4, Thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

8.  
Phạm Thị Bích Vân 

( TN Diệu Tuyền ) 

02/8/1987 

Đồng Tháp 

08/01/2017 chùa Tiên Đài,  Tiên Thủy,  Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

chùa Tiên Đài, xã Tiên Thủy, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

9.  
Lê Thị Thảo 

(TN Thiên Hương) 

10/10/1972 

Bến Tre 

15/4/2015 chùa Trường Quang, Tp Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

10.  
Hồ Thị Nga 

( TN Diệu Bạch ) 

10/10/1964  

Tiền Giang 

19/3/2013 chùa Hưng Lâm, Giao Long, Châu 

Thành, Bến Tre 

ấp Long Nội, xã Giao Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
// 

11.  
Trần Thị My 

Tịnh  Vân Trí 

1955 

Bến Tre 

24/9/2015 chùa Khánh Vân, Giồng Trôm, 

Bến Tre 

ấp 5, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre 
Giồng Trôm 

12.  
Nguyễn Kim Tâm 

( TN Diệu Tâm ) 

1952 

Bến Tre 

29/9/2016 chùa Long Hưng, , Mỏ Cày Bắc, 

Bến Tre 

ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
Mỏ Cày Bắc 

13.  
Nguyễn Thanh Thủy 

( TN Diệu Thiện ) 

1963 

An Giang 

15/4/2016 TX Ngọc Linh, Tân Phong, Thạnh 

Phú, Bến Tre 

ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 
Thạnh Phú 

14.  
Hoàng Thị Xuyên 

( TN Liên  Hảo ) 

19/9/1974 

Bắc Giang 

18/3/2015 NPĐ Hồng Trung Sơn, Tân Phú, 

Đồng Nai 

NPĐ Hồng Trung Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 
Đồng Nai 

15.  
Dương Vân Hồng Phúc 

(TN Liên Hạnh) 

14/02/1995 

Hồ Chí Minh 
19/3/2016 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

163/14/20 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 

10, Tp. HCM  
// 

16.  
Trần Thị Quý Nghĩa 

(TN Liên Nhân) 

26/02/1997 

Đắk Lắk 

19/5/2015 Tịnh xá Ngọc Thành, phường Tân 

Thành, Buôn Ma Thuột 

Buôn Niêng 1, xã Ea   Nuôl huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đắk Lắk 
Đắk Lắk 

17.  
Hoàng Thị Gái 

(TN Nhuận Đoan) 

02/02/1965 

Thừa Thiên Huế 

10/10/2016 TT Huyền Trang, Phước Hội, 

Lagi, tỉnh Bình Thuận  

Tổ 6, KV Đông Phước 2, Thủy Biều, Tp 

Huế, Thừa Thiên Huế  
Bình Thuận 

18.  
Lưu Thị Kim Chi 

(TN Nhuận An) 

01/12/1989 

Quảng Nam 

01/4/2016 TT Huyền Trang, Phước Hội, 

Lagi, tỉnh Bình Thuận 

Đại An, Sơn Viên, Nông Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 
// 

19.  
Phạm Thị Ngọc Diệu 

( TN Diệu Liên) 

11/02/1985 

Tiền Giang 

15/10/2015 chùa Phước Điền , Phú An, Cai 

Lậy, Tiền Giang 

245, tổ 8, ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang 
Tiền Giang 



 

DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI  SADI NI  NĂM 2020 

-------o0o--------- 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1.  
Nguyễn Thị Thu Thảo 

(TN Long Thuận) 

10/7/1986 

Bến Tre 

05/4/2018 chùa Tân Long, xã Tân Thạch, 

Châu Thành, Bến Tre 

260 A, ấp An Thanh, xã An Khánh, huyện 

Châu Thàn, tỉnh Bến Tre 
Châu Thành 

2.  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

(TN Năng An) 

21/9/2000 

Bến Tre 

15/7/2012 chùa Bửu Thành, xã Thành Triệu, 

Châu Thành, Bến Tre 

125 ấp Chợ, xã Thành Triệu, Châu Thành, 

Bến Tre 
// 

3.  
Dương Thị Ngọc Thảo 

(Thích Đồng Hạnh) 

17/4/1998 

Quảng Ngãi 

19/9/2017 chùa Hội Tôn, xã Quới Sơn, Châu 

Thành, Bến Tre 

Xã Nghĩa Hòa,huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
// 

4.  
Võ Thị Nâu 

(TN Vân Chơn Thái) 

15/11/1960 

Bến Tre 

23/8/2017 chùa Khánh Vân, xã Hưng 

Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre 
ấp 2, xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre Giồng Trôm 

5.  
Trương Thị Huỳnh Nga 

(TN Thiên Thảo) 

08/6/1990 

Tiền Giang 

24/01/2018 chùa Khánh Đức, TT Giồng 

Trôm, H Giồng Trôm, Bến Tre 

ấp Thới Hòa, xã Long Bình, huyện Hò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang 
// 

6.  
Tô Thanh Trúc 

(TN Thiên Thanh) 

10/6/1978 

Bến Tre 

24/01/2018 chùa Khánh Đức, TT Giồng 

Trôm, H Giồng Trôm, Bến Tre 

98, ấp 6 , TT Giồng Trôm, H Giồng Trôm, 

Bến Tre 
// 

7.  
Nguyễn Thị Thu Huyền 

(TN Thiên Thuận) 

16/02/1991 

Hà Tỉnh 

09/01/2019 chùa Khánh Đức, TT Giồng 

Trôm, H Giồng Trôm, Bến Tre 

Xốm Thanh Uyên, xã Sơn Bằng, Huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh 
// 

8.  
Lê Thị Ngọc Nhi 

(TN Nhuận Hạnh) 

11/10/1983 

Bến Tre 

15/02/2019 chùa Linh Sơn, xã Hưng Khánh 

Trung B, Chợ Lách, Bến Tre 

313/73 ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 
Chợ Lách 

9.  
Nguyễn Thị Chẳng 

(TN Diệu Ánh) 

01/01/1956 

Bến Tre 

10/10/2018 Tu viện Nguyên Chiếu, xã 

Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre 

ấp Tân Hòa A, xã Minh đức, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 
Mỏ Cày Nam 

10.  
Giao Thị Tuyết Nhung 

(TN Diệu Thành) 

10/01/1996 

Bến Tre 

16/6/2017 chùa Phước Duyên, xã Mỹ Hưng, 

huyện Thạnh Phú, Bến Tre 

19/6 ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng, huyện 

Thạnh Phú, Bến Tre 
Thạnh Phú 

11.  
Lê Thị Thùy Linh 

(TN Liên Tĩnh) 

10/11/1982 

Đắk Lắk 

19/6/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 
Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Đồng Nai 

12.  
Lê Hoàng Ngọc Thủy 

(TN Liên Thông) 

15/10/1995 

Hồ Chí Minh 
01/02/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 

40-42, ấp 2, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân 

Phú, Đồng Nai 
// 

13.  
Trần Thị Mỹ Hải 

(TN Liên Hiền) 

26/4/1996 

Bắc Giang 
19/6/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 

Xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang 
// 

14.  
Lâm Hồng Thắm 

(TN Liên Thiện) 

08/12/1991 

Bình Dương 
01/02/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 

013/H tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng,  Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 
// 



15.  
Trương Thị Kim Hồng 

(TN Liên Hương) 

10/02/1986 

An Giang 
19/6/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 
Phường Diên Hồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai // 

16.  
Nguyễn Thị Thương 

(TN Liên Mẫn) 

07/9/1990 

Đắk Lắk 
01/02/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 

04 Lê Lợi, khối 2, TT Phước An, huyện 

Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 
// 

17.  
Trần Thị Ngọc Nhân 

(TN Liên Tâm) 

19/9/1989 

Đà Nẵng 
01/02/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 
Tổ 20B, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng // 

18.  
Trần Thị Thành 

(TN Liên Tựu) 

09/9/1974 

Bình Định 
19/6/2018 Thiền viện Pháp Sơn, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú, Đồng Nai 

TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 
// 

19.  
Trần Thị Thu Thảo 

(TN Chơn Mỹ) 

08/7/2001 

An Giang 
24/3/2018 chùa Kim Liên, xã Ninh Gia, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

Hòa Phú III, xã An Châu, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang  
Lâm Đồng 

20.  
Lục Yến Lệ 

(TN Chơn Hoa) 

10/10/1975 

Cao Bằng 
24/3/2018 chùa Kim Liên, xã Ninh Gia, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

87 thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng  
// 

21.  
Lê Thị Hưởng 

(TN Nguyên Như) 

01/01/1967 

Tiền Giang 
14/5/2018 chùa Phước Trường, xã Tân Điền, 

huyện Gò Công Đông, Tiền Giang 

ấp 1, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, 

Tiền Giang 
Tiền Giang 

 


